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PHỤ LỤC 

PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 12/2023 

(Kèm theo Công văn số         /CTK-TKTH ngày         /12/2023 của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

tháng 12/2023 
Triệu đồng 539.082 121,9 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 12/2023 % - 128,93 Ước tính Cục Thống kê 

3 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12/2023 Triệu đồng 3.901.986,1 116,0 Ước tính Cục Thống kê 

4 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 12/2023 Triệu đồng 430.282,3 107,0 Ước tính Cục Thống kê 

5 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2023 % - 103,06 Ước tính Cục Thống kê 

6 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12/2023 Triệu đồng 609.871,8 109,0 Ước tính Cục Thống kê 

7 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 12/2023 Nghìn HK 1.411,9 104,0   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 12/2023 Nghìn lượt HK.Km 88.929,5 108,0   

8 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 12/2023 Nghìn tấn 4.390,6 105,0   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 12/2023 Nghìn tấn.Km 471.025,8 103,6   

9 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 

12/2023 
   Ước tính 

Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 12/2023 Vụ 29 414,3   

 Số người chết do tai nạn giao thông tháng 12/2023 Người 16 200,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Số người bị thương do tai nạn giao thông tháng 12/2023 Người 17 -   

10 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 12/2023    Ước tính 
Công an tỉnh,  

Cục Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Số vụ cháy Vụ 1 50,0   

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 25 11,0   

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

1 Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý IV năm 2023 Triệu đồng 14.891.271 125,1 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV năm 2023 % - 122,05 Ước tính Cục Thống kê 

3 Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý IV năm 2023 Triệu đồng 11.436.889 114,7 Ước tính Cục Thống kê 

4 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý IV năm 2023 Triệu đồng 1.287.410 110,6 Ước tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý IV năm 2023 Triệu đồng 1.789.705 110,1 Ước tính Cục Thống kê 

6 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý IV năm 2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển quý IV 2023 Nghìn HK 4.228,2 106,2   

 Số lượt hành khách luân chuyển quý IV 2023 Nghìn lượt HK.Km 265.050,7 110,4   

7 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý IV năm 2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển quý IV năm 2023 Nghìn tấn 13.161,8 107,5   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển quý IV năm 2023 Nghìn tấn.Km 1.399.214,0 104,9   

8 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông quý IV 

năm 2023 
   Ước tính 

Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm quý IV năm 2023 Vụ 68 …   

 Số người chết do tai nạn giao thông quý IV năm 2023 Người 45 …   

 Số người bị thương do tai nạn giao thông quý IV năm 2023 Người 42 …   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

9 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại quý IV năm 2023    Ước tính 
Công an tỉnh,  

Cục Thống kê 

 Số vụ cháy Vụ 3 …   

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 245 …   

III CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM      

1 Diện tích cây lâu năm năm 2023 Ha 29.394,8 96,1 Sơ bộ Cục Thống kê 

 Diện tích chè hiện có năm 2023 Ha 13.990,4 94,54   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

 Thành phố Việt Trì Ha     

 Thị xã Phú Thọ " 235,5 99,58   

 Huyện Đoan Hùng " 2.457,0 94,12   

 Huyện Hạ Hoà " 1.573,2 95,66   

 Huyện Thanh Ba " 1.142,1 83,59   

 Huyện Phù Ninh " 555,3 97,33   

 Huyện Yên Lập " 884,1 81,42   

 Huyện Cẩm Khê " 552,2 74,73   

 Huyện Tam Nông " 88,4 87,15   

 Huyện Lâm Thao " 4,1 100,00   

 Huyện Thanh Sơn " 2.464,8 98,98   

 Huyện Thanh Thuỷ " 201,3 99,60   

 Huyện Tân Sơn " 3.832,4 100,08   

 Diện tích bưởi hiện có năm 2023 Ha 5.572,8 99,47   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

 Thành phố Việt Trì Ha 72,1 75,79   

 Thị xã Phú Thọ " 58,1 105,56   

 Huyện Đoan Hùng " 2.662,1 100,67   

 Huyện Hạ Hoà " 307,1 118,30   

 Huyện Thanh Ba " 236,2 99,06   

 Huyện Phù Ninh " 284,1 92,30   

 Huyện Yên Lập " 475,3 95,77   

 Huyện Cẩm Khê " 124,1 97,30   

 Huyện Tam Nông " 164,8 97,31   

 Huyện Lâm Thao " 63,9 99,07   

 Huyện Thanh Sơn " 803,4 98,81   

 Huyện Thanh Thuỷ " 177,6 98,83   

 Huyện Tân Sơn " 144,0 94,01   

2 Năng suất cây lâu năm năm 2023    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Năng suất chè năm 2023 Tạ/Ha 128,91 104,68   

 Năng suất bưởi năm 2023 " 123,62 100,64   

3 Sản lượng cây lâu năm năm 2023    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Sản lượng chè năm 2023 Tấn 178.780,0 100,17   

 Sản lượng bưởi năm 2023 " 57.445,0 109,62   

4 Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2023    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Sản lượng gỗ năm 2023 1000 M³ 771,3 104,0   

 Sản lượng củi năm 2023 1000 Ste 102,5 109,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

5 Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2023 Ha 9.398,3 100,6 Sơ bộ Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

 Thành phố Việt Trì Ha - -   

 Thị xã Phú Thọ " 1,9 63,3   

 Huyện Đoan Hùng " 1.118,8 91,4   

 Huyện Hạ Hoà " 858,8 96,4   

 Huyện Thanh Ba " 200,2 98,3   

 Huyện Phù Ninh " 103,0 53,5   

 Huyện Yên Lập " 1.210,0 98,3   

 Huyện Cẩm Khê " 456,1 99,3   

 Huyện Tam Nông " 70,0 69,9   

 Huyện Lâm Thao " 2,5 100,0   

 Huyện Thanh Sơn " 2.758,7 114,3   

 Huyện Thanh Thuỷ " 80,6 123,5   

 Huyện Tân Sơn " 2.537,8 99,4   

6 Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 Ha 10.886,7 98,3 Sơ bộ Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

 Thành phố Việt Trì Ha 537,7 94,4   

 Thị xã Phú Thọ " 233,9 92,0   

 Huyện Đoan Hùng " 634,6 103,1   

 Huyện Hạ Hoà " 1.697,9 102,3   

 Huyện Thanh Ba " 761,3 96,3   

 Huyện Phù Ninh " 498,8 93,0   



 
6

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Huyện Yên Lập " 591,2 98,8   

 Huyện Cẩm Khê " 1.856,2 98,7   

 Huyện Tam Nông " 1.128,2 98,3   

 Huyện Lâm Thao " 806,3 104,3   

 Huyện Thanh Sơn " 500,0 99,8   

 Huyện Thanh Thuỷ " 1.327,0 92,4   

 Huyện Tân Sơn " 313,7 99,2   

7 Sản lượng thủy sản năm 2023 Tấn 44.907,9 103,8 Sơ bộ Cục Thống kê 

 Trong đó:      

 Sản lượng cá " 42.534,9 103,7   

 Sản lượng tôm " 403,7 104,7   

 Sản lượng thủy sản khác " 1.969,3 106,0   

 Sản lượng thủy sản khai thác năm 2023 Tấn 42.117,7 103,9   

 Sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2023 Tấn 2.790,2 103,5   

8 Dân số trung bình năm 2023 Người 1.530.855 100,9 Ước tính Cục Thống kê 

 Mật độ dân số năm 2023 Người/km2 433,09 100,9   

9 Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2023 Triệu đồng 45.600.240 117,6 Ước tính Cục Thống kê 

10 Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 % - 118,28 Ước tính Cục Thống kê 

11 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy bìa các loại Nghìn Tấn 275 97,5   

 Bia các loại Triệu Lít 86 93,8   

 Rượu các loại Nghìn Lít 9.750 99,3   

 Chè chế biến Nghìn Tấn 47 97,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Phân bón hóa học các loại Nghìn Tấn 804 107,3   

 Cao lanh Nghìn Tấn 400 109,3   

 Xi măng Nghìn Tấn 1.600 104,0   

 Gạch xây Triệu Viên 300 98,4   

 Gạch Ceramic Triệu M² 58 96,7   

 Mì chính Nghìn Tấn 32 88,9   

 Dung lượng ắc quy Nghìn Kwh 38 115,2   

 Cát, sỏi, đá khai thác Nghìn M³ 3.000 65,2   

 Nhôm thành phẩm Nghìn Tấn 13 97,0   

 Vải thành phẩm Triệu M² 50 82,0   

 Sợi toàn bộ Nghìn Tấn 16 88,9   

 Quần áo may sẵn Triệu SP 200 93,0   

 Giầy thể thao Nghìn Đôi 16.850 98,8   

 Nước sinh hoạt Triệu M³ 40 117,6   

 Sản phẩm điện tử Triệu SP 1.600 113,4   

12 Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2023 Triệu đồng 42.176.190 114,4 Ước tính Cục Thống kê 

13 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2023 Triệu đồng 5.207.831 142,1 Ước tính Cục Thống kê 

14 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải năm 2023 Triệu đồng 6.918.602 113,7 Ước tính Cục Thống kê 

15 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển năm 2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển năm 2023 Nghìn HK 16.703,8 109,1   

 Số lượt hành khách luân chuyển năm 2023 Nghìn lượt HK.Km 1.037.431,3 113,5   

16 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển năm 2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển năm 2023 Nghìn tấn 51.404,7 108,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển năm 2023 Nghìn tấn.Km 5.514.557,5 106,5   

17 Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông năm 2023    Ước tính 
Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm năm 2023 Vụ 129 226,3   

 Số người chết do tai nạn giao thông năm 2023 Người 100 188,7   

 Số người bị thương do tai nạn giao thông năm 2023 Người 61 244,0   

18 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại năm 2023    Ước tính 
Công an tỉnh,  

Cục Thống kê 

 Số vụ cháy, nổ Vụ 20 95,2   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng >1.957 …   

19 Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên năm học 2023 - 2024 Học sinh 21,0 102,85 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

20 Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học năm học 2023 - 2024 Học sinh 34,4 101,04 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

21 Số trường, lớp mầm non năm học 2023 - 2024    Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 Số trường học mầm non năm học 2023 - 2024 Trường 307 100,33   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 47 102,17   

          Thị xã Phú Thọ " 13 100,00   

          Huyện Đoan Hùng " 26 100,00   

          Huyện Hạ Hoà " 28 100,00   

          Huyện Thanh Ba " 20 100,00   

          Huyện Phù Ninh " 22 100,00   

          Huyện Yên Lập  " 20 100,00   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Cẩm Khê " 30 100,00   

          Huyện Tam Nông " 19 100,00   

          Huyện Lâm Thao " 18 100,00   

          Huyện Thanh Sơn " 26 100,00   

          Huyện Thanh Thuỷ " 19 100,00   

          Huyện Tân Sơn " 19 100,00   

 Số lớp học mầm non năm học 2023 - 2024 Lớp 3.504 97,77   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 489 91,06   

          Thị xã Phú Thọ " 155 96,88   

          Huyện Đoan Hùng " 284 99,65   

          Huyện Hạ Hoà " 238 95,97   

          Huyện Thanh Ba " 249 98,03   

          Huyện Phù Ninh " 249 98,81   

          Huyện Yên Lập  " 241 97,97   

          Huyện Cẩm Khê " 321 98,47   

          Huyện Tam Nông " 203 100,50   

          Huyện Lâm Thao " 246 99,19   

          Huyện Thanh Sơn " 380 101,60   

          Huyện Thanh Thuỷ " 221 98,66   

          Huyện Tân Sơn " 228 100,00   

22 Số trường, lớp tiểu học năm học 2023 - 2024    Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Số trường học tiểu học năm học 2023 - 2024 Trường 276 100,00   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 27 100,00   

          Thị xã Phú Thọ " 12 100,00   

          Huyện Đoan Hùng " 26 100,00   

          Huyện Hạ Hoà " 27 100,00   

          Huyện Thanh Ba " 20 100,00   

          Huyện Phù Ninh " 20 100,00   

          Huyện Yên Lập  " 18 100,00   

          Huyện Cẩm Khê " 31 100,00   

          Huyện Tam Nông " 18 100,00   

          Huyện Lâm Thao " 15 100,00   

          Huyện Thanh Sơn " 27 100,00   

          Huyện Thanh Thuỷ " 18 100,00   

          Huyện Tân Sơn " 17 100,00   

 Số lớp học tiểu học năm học 2023 - 2024 Lớp 4.677 98,32   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 609 97,13   

          Thị xã Phú Thọ " 204 97,14   

          Huyện Đoan Hùng " 373 98,68   

          Huyện Hạ Hoà " 343 98,28   

          Huyện Thanh Ba " 358 99,17   

          Huyện Phù Ninh " 331 97,64   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Yên Lập  " 324 97,89   

          Huyện Cẩm Khê " 428 100,94   

          Huyện Tam Nông " 285 98,62   

          Huyện Lâm Thao " 303 101,68   

          Huyện Thanh Sơn " 500 98,62   

          Huyện Thanh Thuỷ " 279 97,21   

          Huyện Tân Sơn " 340 95,24   

23 Số trường, lớp, phòng học trung học cơ sở năm học 2023 - 2024    Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 Số trường học trung học cơ sở năm học 2023 - 2024 Trường 246 100,41   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 23 100,00   

          Thị xã Phú Thọ " 10 100,00   

          Huyện Đoan Hùng " 25 104,17   

          Huyện Hạ Hoà " 18 100,00   

          Huyện Thanh Ba " 19 100,00   

          Huyện Phù Ninh " 19 100,00   

          Huyện Yên Lập  " 18 100,00   

          Huyện Cẩm Khê " 26 100,00   

          Huyện Tam Nông " 16 100,00   

          Huyện Lâm Thao " 14 100,00   

          Huyện Thanh Sơn " 25 100,00   

          Huyện Thanh Thuỷ " 15 100,00   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Tân Sơn " 18 100,00   

 Số lớp học trung học cơ sở năm học 2023 - 2024 Lớp 2.931 105,20   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 435 105,58   

          Thị xã Phú Thọ " 134 107,20   

          Huyện Đoan Hùng " 239 105,29   

          Huyện Hạ Hoà " 198 103,66   

          Huyện Thanh Ba " 218 104,31   

          Huyện Phù Ninh " 222 108,29   

          Huyện Yên Lập  " 193 105,46   

          Huyện Cẩm Khê " 286 107,12   

          Huyện Tam Nông " 172 103,61   

          Huyện Lâm Thao " 194 106,01   

          Huyện Thanh Sơn " 286 103,62   

          Huyện Thanh Thuỷ " 171 105,56   

          Huyện Tân Sơn " 183 101,67   

24 Số trường, lớp trung học phổ thông năm học 2023 - 2024    Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 Số trường học trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 Trường 49 100,00   

 Số lớp học trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 Lớp 1.125 105,44   

25 Số giáo viên mầm non năm học 2023 - 2024 Giáo viên 7.283 99,60 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1.005 101,01   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 319 96,37   

          Huyện Đoan Hùng " 567 98,61   

          Huyện Hạ Hoà " 510 98,46   

          Huyện Thanh Ba " 501 99,40   

          Huyện Phù Ninh " 504 100,00   

          Huyện Yên Lập  " 534 99,07   

          Huyện Cẩm Khê " 646 99,38   

          Huyện Tam Nông " 407 99,27   

          Huyện Lâm Thao " 502 99,01   

          Huyện Thanh Sơn " 787 101,03   

          Huyện Thanh Thuỷ " 498 102,05   

          Huyện Tân Sơn " 503 98,24   

26 Số giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024 Giáo viên 6.524 99,21 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 853 97,82   

          Thị xã Phú Thọ " 290 98,64   

          Huyện Đoan Hùng " 498 100,20   

          Huyện Hạ Hoà " 472 96,52   

          Huyện Thanh Ba " 445 99,78   

          Huyện Phù Ninh " 445 97,37   

          Huyện Yên Lập  " 442 99,10   

          Huyện Cẩm Khê " 611 100,33   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Tam Nông " 396 98,02   

          Huyện Lâm Thao " 424 105,21   

          Huyện Thanh Sơn " 751 99,21   

          Huyện Thanh Thuỷ " 391 98,99   

          Huyện Tân Sơn " 506 99,80   

27 Số giáo viên trung học cơ sở năm học 2023 - 2024 Giáo viên 5.400 99,85 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 752 105,17   

          Thị xã Phú Thọ " 236 103,06   

          Huyện Đoan Hùng " 451 99,34   

          Huyện Hạ Hoà " 384 98,46   

          Huyện Thanh Ba " 378 97,17   

          Huyện Phù Ninh " 398 100,25   

          Huyện Yên Lập  " 350 98,59   

          Huyện Cẩm Khê " 523 98,49   

          Huyện Tam Nông " 359 99,45   

          Huyện Lâm Thao " 334 99,11   

          Huyện Thanh Sơn " 558 96,37   

          Huyện Thanh Thuỷ " 326 102,19   

          Huyện Tân Sơn " 351 99,72   

28 Số giáo viên trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 Giáo viên 2.376 99,33 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

29 Số học sinh mầm non năm học 2023 - 2024 Học sinh 82.826 95,11 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 11.382 95,52   

          Thị xã Phú Thọ " 3.694 95,60   

          Huyện Đoan Hùng " 6.448 94,23   

          Huyện Hạ Hoà " 5.103 88,75   

          Huyện Thanh Ba " 6.283 94,61   

          Huyện Phù Ninh " 6.277 94,49   

          Huyện Yên Lập  " 5.726 96,17   

          Huyện Cẩm Khê " 8.857 96,67   

          Huyện Tam Nông " 4.982 96,14   

          Huyện Lâm Thao " 5.722 94,86   

          Huyện Thanh Sơn " 7.867 94,32   

          Huyện Thanh Thuỷ " 5.535 100,97   

          Huyện Tân Sơn " 4.950 93,86   

30 Số học sinh tiểu học năm học 2023 - 2024 Học sinh 143.518 96,35 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 21.920 93,65   

          Thị xã Phú Thọ " 6.873 95,90   

          Huyện Đoan Hùng " 11.535 97,46   

          Huyện Hạ Hoà " 9.317 97,01   

          Huyện Thanh Ba " 11.095 98,02   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Phù Ninh " 11.416 96,34   

          Huyện Yên Lập  " 9.274 95,60   

          Huyện Cẩm Khê " 14.200 97,14   

          Huyện Tam Nông " 8.147 96,63   

          Huyện Lâm Thao " 9.980 99,55   

          Huyện Thanh Sơn " 12.888 96,39   

          Huyện Thanh Thuỷ " 8.810 95,36   

          Huyện Tân Sơn " 8.063 96,09   

31 Số học sinh trung học cơ sở năm học 2023 - 2024 Học sinh 110.091 109,40 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 17.769 107,98   

          Thị xã Phú Thọ " 5.204 110,02   

          Huyện Đoan Hùng " 8.410 110,02   

          Huyện Hạ Hoà " 7.080 106,64   

          Huyện Thanh Ba " 8.178 107,89   

          Huyện Phù Ninh " 8.482 110,07   

          Huyện Yên Lập  " 7.149 108,80   

          Huyện Cẩm Khê " 10.688 111,82   

          Huyện Tam Nông " 5.951 110,88   

          Huyện Lâm Thao " 7.952 110,35   

          Huyện Thanh Sơn " 10.227 109,68   

          Huyện Thanh Thuỷ " 6.636 113,09   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Tân Sơn " 6.365 106,44   

32 Số học sinh trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 Học sinh 46.412 107,68 Chính thức 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
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